
                                 DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10

                                             TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU, NĂM HỌC 2023-2024

TT SBD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc
Giới 

tính

Mã 

Nhóm 

môn 

trúng 

tuyển

ĐTB

lớp 9

Điểm 

xét 

tuyển

1 070014 NGUYỄN THỊ MAI ANH 19/07/2008 Kon Tum Kinh Nữ 082 6,30 31,50

2 070059 ĐÀO THẾ DÂN 13/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 6,20 29,50

3 070069 NGUYỄN ĐỖ TẤN ĐẠT 06/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 6,40 31,50

4 070078 LÊ QUANG ĐỊNH 11/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 5,80 30,75

5 070105 NGUYỄN HOÀNG HÀ 29/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 5,70 30,50

6 070123 PHAN VĂN HẢI 25/11/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 5,50 31,25

7 080085 LÊ DUY KHANG 24/08/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 6,30 29,50

8 080116 TRẦN PHƯỚC LONG 06/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 6,60 30,50

9 070205 PHẠM VĂN LUÂN 22/09/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 6,50 29,75

10 070213 HOÀNG VĂN MẠNH 29/05/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 6,10 29,50

11 070217 HOÀNG ĐỨC MINH 02/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 5,90 30,50

12 070231 MAI XUÂN NAM 01/08/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 6,00 29,75

13 080154 Y - NHƯ 26/07/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 082 6,80 31,25

14 070337 ĐÀO NGỌC DIỄM QUỲNH 14/10/2008 Bình Định Kinh Nữ 082 6,60 31,00

15 080247 Y TỶ 18/09/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 082 7,00 30,50

16 070359 ĐỖ VĂN THẮNG 27/06/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 6,10 31,00

17 080196 NGUYỄN TRỌNG THẮNG 28/01/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 6,60 29,50

18 070397 NGUYỄN TRẦN TRUNG THỰC 27/10/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 6,30 30,50

19 070432 DƯƠNG KHIẾT TRÌ 31/03/2008 Kon Tum Kinh Nam 082 7,40 33,75

20 070434 CAO VĂN TRỌNG 07/01/2008 Quảng Ngãi Kinh Nam 082 6,50 32,75

Danh sách gồm có 20 học sinh./.
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